
-Khái niệm là gì? Mâu thuẫn là gì? Học cơ sở hạ tầng vs kiến trúc thượng tầng kĩ vào nhé 

-dinh nghia moi lien he, cai chung, co so vat chat  

-hoi ve cac loai phep bien chung sieu hinh, duy vat... 

-cho 1 cau khang dinh hoi thuoc chu nghia dv hay dt , dt chu quan hay khach quan.   

- , cn duy tam chu quan, duy tam khach quan, cn duy vat, bien ckung khach quan 

-

 

-  học khái niệm duy tâm chủ-khách quan 

- tính phổ biến của mối liên hệ, quan điểm toàn diện (nguyên lí về mối liên hệ phổ biến), tính chất của sự phát triển 

- định nghĩa cái chung, định nghĩa phạm trù hình thức 

- phân loại các quy luật, cơ sở vật chất của hình thái kinh tế xã hội 

-  có rất nhiều câu về cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng, có 2 câu đáp án đều là nhà nước.nhé Các bạn học kĩ 6 

cặp phạm trù nhé, nhiều câu lắm,chủ yếu là khái niệm ý, cả chủ nghĩa duy tâm,duy vật, duy vật biện chứng. chúc các 

bạn thi tốt nhé 

- hình thức của nhận thức cảm tính. 

- Sự biến đổi xã hội.  

- Tồn tại xã hội bao gồm yếu tố. 

- Thế nào là mặt đối lập, thế nào là biện chứng chủ quan, khách quan.  

- nhiều câu về tư liệu sản xuất và quan hệ sản xuất  

  

1. Theo quan điểm duy vật lịch sử, mọi giải thích đối với các hiện tượng chính trị, pháp luật, tôn giáo, đạo đức, v.v .. 

trước hết từ nền sản xuất vật chất của đời sống xã hội. đó là khẳng định: 

A: đúng vì các hoạt động chính trị pháp luật, tôn giáo, đạo đức, v.v đều hình thành trên cơ sở sản xuất vật chất. 

B: Sai vì ko nhất thiết phải trc hết bắt đầu từ sản xuất vật chất mà chỉ là "suy đến cùng" 

C: đúng nhưng chưa đủ. vì các hoạt động chính trị pháp luật tôn giáo đạo đức đều hình thành trên cơ sở sản 

xuất vật chất nhưng chúng còn có tính độc lập tương đối. 

2. Kiến trúc thượng tầng xã hội bao gồm 

a. Toàn bộ các quan hệ xã hội 

b. Toàn bộ những quan điểm và các thiết chế  xã hội tương ứng 

 c. Toàn bộ ý thức xã hội 

d. Những quan điểm và thiết chế xã hội của giai cấp thống trị  

3. Mệnh đề nào sau đây không đúng theo quan điểm của triết học Mác-Lênin 

a. Bất kỳ hệ tư tưởng nào cũng có quan hệ kế thừa đối vs những học thuyết những tư tưởng trước đó 

b. Hệ tư tưởng được hình thành một cách tự giác và gián tiếp từ tồn tại xã hội 

c. Hệ tư tưởng là SP tư duy đơn thuần của những vĩ nhân 

d. Hệ tư tưởng là kết quả của quá trình phản ánh tồn tại xã hội thông qua các nhà tư tưởng của mỗi thời đại 

4. Xác định mệnh đề chính xác  

Tồn tại khách quan là: 

a. Tồn tại bên ngoài ý thức của con người, không phụ thuộc vào ý thức của con người 

b. Tồn tại không chủ quan 

c. Tồn tại trong ý thức của con người 

d. Tồn tại không thể nhận thức được 

5. Quan hệ sản xuất bao gồm những mặt cơ bản nào 

a. Quan hệ giữa người và giới tự nhiên trong quá trình lao động sản xuất vật chất 

b. Quan hệ về sở hữu đối với tư liệu SX và quan hệ trong tổ chức và quản lý SX 

c. Quan hệ trong tổ chức và quản lý SX và quan hệ trong phân phối SP được sản xuất ra 

d. Quan hệ về sở hữu đối vs TLSX, quan hệ trong tổ chức quản lý SX và quan hệ phân phối SP của quá trình 

SX 

6. Lựa chọn phương án đúng nhất theo quan điểm của CN duy vật LS về bản chất và vai trò của CM XH 

a. Giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc CM XH 

b. CM XH là nguyên nhân thay thế hình thái kinh tế - xã hội này bằng hình thái kinh tế - xã hội khác tiến bộ hơn 
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c. CM XH là bước biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong lĩnh vực kinh tế của đời sống XH 

d. CM XH là phương thức thay thế hình thái KT - XH này sang hình thái KT XH khác cao hơn, tiến bộ hơn 

7. Hoàn thiện luận điểm sau đây bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp 

"Theo quan điểm của triết học MÁc - Lê nin, tư tưởng thống trị của một XH bao giờ cũng là tư tưởng của giai cấp 

thống trị, mà giai cấp thống trị xã hội là giai cấp: ..." 

a. Nắm giữ phần lớn những của cải của XH 

b. Lực lượng đông đảo nhất trong XH 

c. Nắm giữ TLSX chủ yếu của XH 

d. Tất cả các đáp án đều đúng 

8. Những năng lực tự nhiên vốn có của con người chỉ được phát triển đầy đủ trong: 

a. Hoạt động bản năng và hoạt động XH của con người 

b. HĐ XH và HĐ thực tiễn của con người 

c. HĐ bản năng và HĐ thực tiễn của con người 

d. HĐ bản năng, HĐ XH và HĐ thực tiễn của con người 

9. Chọn nhận định theo quan điểm siêu hình 

a. Cái chung tồn tại một cách độc lập, không phụ thuộc vào cái riêng 

b. Cái chung không tồn tại một các thực sự, trong hiện thực chỉ có các sự vật đơn thuần nhất là tồn tại? 

c. Cái chung chỉ tồn tại trong danh nghĩa do chủ thể đang nhận thức gần cho sự vật như một thuật ngữ để biểu thị sự 

vật 

d. Khác 

10. Trong qt van dong , phat trien...co vai tro qd... D/a: noi dung- ht, ban chat- hien tuong ... 

 11. co so vat chat ki thuat la j. D/a: khcn , ng lao dong... 

12. Tuyen ngon cua dang cong san la cua ai, nam nao. 

13. Cảm giác, tri giác, biểu tượng thuộc? -> Cảm tính  

14. sự năng động sáng tạo của ý thức được thể hiện như thế nào.   

-> sự năng động sáng tạo thể hiện ở tâm sinh lý của con người ,thể hiện quá trình con người tạo ta ý tưởng ,giả 

thiết ,huyền thoại   

15. ABC là tam giác thường, DEG là tam giác vuông kết luận : 

a, ABC là cái chung, DEG là cái riêng 

b. ngược lại đáp án a 

c. cả 2 đều là cái riêng có tính chất chung  

16. gia tốc 1 vật rơi tự do tring chân ko là 9,.. nước ở 1 atm sôi ở 1000*C , đưa ra các kết luân về nguyên nhân -kết 

quả 

17. khái niệm đấu tranh của các mặt đối lấp (chọn đáp án sai: loại bỏ, gạt bỏ lẫn nhau), 

18. các hình thức cơ bản của thực tiễn là gì? 

19. chọn đáp án sai về các hình thức của nhận thức:cảm giác, tri giác, biểu tượng, khái niệm.( d/a: khái niệm)  

20. Tư liệu sản xuất bao gồm ?   

21. Nhận thức cảm tính là gì?  

22. các giai đoạn của quá trình nhận thức?  

23. chính quyền trung ương , địa phương thuộc cơ sở hạ tầng hay kiến trúc thượng tầng 

24. tại sao lại có sự phân hóa giai cấp  

25. có một câu nói về các loại vận động: sắp xếp theo cấp cao dần: vđ cơ học, vđ vật lý, vđ hoá, vđ sinh, vđ xã hội  

26. "hạt nhân hợp lý" mác thừa kế-> phép biện chứng của Hêghen 

27. theo mác lênin, chỉ có con ng` mới có nhận thức đ hay s? 

28. theo mác leenin, nước ta nên chú trọng phát triển rỳ? kinh tế/ chính trị/ văn hóa/ cả 3  

29. nhân dân ta có truyền thống yêu nước: đó là ý thức cá nhân, ý thức dân tộc hay cả 2  

30. Sự ra đời của CN Mác ở thê kỷ XIX là xuất phát trực tiếp từ nhu cầu: 

a. Đấu tranh của giai cấp vô sản 

b. Đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức 

c. Xây dựng CN CS 

d. Xây dựng CN CS, đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức và đấu tranh của giai cấp vô sản 
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31. Xác định mệnh đề đúng 

a. Vận động tồn tại trc r sinh ra vật chất 

b. Vật chất tồn tại trc r ms vận động phát triển 

c. Ko có vận động ngoài vật chất 

d. Ko có vật chất không vận động cũng như ko có vận động ngoài vật chất 

32. Phương thức tác động của ý thức xã hội đối vs tồn tại xã hội  

a. Tác động trực tiếp 

b. Tác động trực tiếp và tác động thông qua đời sống ý thức của mỗi thành viên trong cộng đồng xã hội  

c. Tác động thông qua đời sống ý thức của mỗi thành viên trong cộng đồng xã hội 

d. Tác động thông qua đời sống ý thức và thông qua hành vi, hoạt động của mỗi thành viên trong cộng đồng xã hội 

33. Điền từ: "cái.. chỉ tồn tại trong cái .. thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình" 

34. trong các yếu tố của QHSX thì yếu tố nào là quan trọng nhất 

35. những biến đổi của tồn tại xã hội ngay lập tức làm thay đổi đời sống xh. Đ hay S 

36. suy đến cùng ý thức xh chẳng qua chỉ là sự phản ánh đối với tồn tại xh đ/s 

37. nguồn gốc xh trực tiếp và quan trọng nhất quyết đinh sự ra đời và phát triển của ý thức xh 

38. chủ nghĩa duy vật biện chứng giải quyết mặt thứ 2 của triết học ntn 

39. khái niệm phán đoán 

40. suy luận thuộc giai đoạn nhận thức nào 

41.nhà nước là BP quan trong nhất của KTTT vì ? 

42.tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý 

43.thế nào là mâu thuẫn 

44. sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là 

45. con người là tổng hòa.. trích trong tác phẩm nào. -> Luan cuong ve phoiơbăc cua C.mac  

46. tính chất của không gian và thời gian 

47. mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế 

48. triết học nào coi ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan 

49. Cơ sở hạ tầng là gì 

50. Khái niệm là gì 

51. vấn đề thứ 2 mà triết học MLN phải giải quyết  

52. đối tượng nghiên cứu của mác lê nin  

53. Câu nào là "hình thức" trong cặp phạm trù "nội dung-hình thức": truyện Kiều là: 

a. Tác phẩm của Nguyễn Du. 

b. Tác phẩm thơ lục bát. 

c. Tác phẩm có bìa màu xanh 

d. Tác phẩm được xuất bản vào thế kỉ 18  

54. chọn phương án trả lời chính xác  Sản xuất vật chất là gì 

a. Quá trình hoạt động có mục đích và không ngừng sáng tạo 

b. Quá trình con người tác động vào giới tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất cho XH 

c. Quá trình liên kết XH và sử dụng công cụ để tác động vào giới tự nhiên nhằm hiều biết giới tự nhiên 

d. Các đáp án đều đúng 

55. chọn câu trả lời chính xác    Theo quan điểm của triết học MÁc Lê nin quy luật phủ định của phủ định:  

a. Chỉ ra cách thức của sự phát triển 

b. Chỉ ra nguồn gốc động lực của sự phát triển 

c. Chỉ ra xu hướng của sự phát triển 

d. Tất cả các đáp án đều đúng 

56. Chọn phương án chính xác theo quan điểm của triết học MÁc Lê nin 

Vì sao Đảng ta chủ trương "Đổi mới kinh tế phải động thời đổi mới chính trị và các mặt khác của đời sống XH"? Vì 

a. Chính trị quyết định tất cả 

b. Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế 

c. Hình thái kinh tế - xã hội là tổng thể của các quan hệ kinh tế, chính trị và các mặt khác 
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57. Sắp xếp thứ tự các quan điểm và các thiết chế XH trong cấu trúc của kiến trúc thượng tầng của XH có giai cấp cho 

phù hợp vs nhau 

a. Tư tưởng chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, Nhà nước, đảng phái, các tổ chức quần chúng, tổ chức tôn giáo 

b.  Tư tưởng chính trị, pháp quyền, tôn giáo, đạo đức, NHà nước, đảng phái, các tổ chức quần chúng, tổ chức tôn giáo 

c. Tư tưởng pháp quyền, chính trị, đạo đức, tôn giáo, đảng phái, NHà nước, các tổ chức quần chúng, các tổ chức tôn 

giáo  

d.  Tư tưởng chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, đảng phái,  Nhà nước, các tổ chức quần chúng, các tổ chức tôn 

giáo  

58. trung tâm trong khái niệm vật chất? đáp án thực tại khách quan. 

59. Tia X của rơnghen...đáp án: phá bỏ những sai lầm trước... 

60. QUan hệ song trùng là gì?  

61. LLSX là nội dung hay hình thức  

62. Đâu là quan niệm của phép biện chứng duy vật về cơ sở của mối liên hệ 

63. Phạm trù chiết học dùng để chỉ những gì hiện có, hiện đang tồn tại thực sự, gọi là gì 

a. Kết quả 

b. Hiện thực 

c. Khả năng 

d. Hiện thực khách quan 

64. Chọn phương án trả lời chính xác 

Theo quan điểm triết học thì quá trình thay đổi hình thái tồn tại của sự vật đồng thời quan đó tạo ra các điều kiện phát 

triển được gọi là 

a. Phủ định 

b. Phủ định biến chứng 

c. Phát triển 

d. Tiến hóa 

65. Đặc trưng cho bản chất con người là phương diện nào 

a. Phương diện sinh vật 

b. Phương diện xã hội 

c. Phương diện sinh vật và phương diện xã hội 

66. Quan điểm của khuynh hướng triết học nào cho nhận thức chẳng qua là sự nhận thức các cảm giác, biểu tượng của 

con người 

a. Thuyết hoài nghi 

b. Chủ nghĩa duy tâm khách quan 

c. Thuyết không thể biết 

d. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan 

67. Chọn phương án chính xác theo quan điểm của triết học Mác - Lê nin 

Những biến đổi của tồn tại XH sẽ lập tức làm thay đổi đời sống tâm lý xã hội 

a. Đúng 

b. Sai 

c. Không hoàn toàn đúng 

68. Xác định phương án trả lời đúng: Các nhà Triết học duy tâm tìm cơ sở cho sự thống nhất giữa tư duy và tồn tại từ 

a.  Từ vật chất 

b. ý thức 

c. khác 

69. Muốn thực hiện một tư tưởng không cần phải 

a. có các điều kiện vật chất nhất định 

b. Có một tư tưởng đúng và sáng tạo 

c. Có hoạt động thực tiễn 

d. Tư tưởng phải thâm nhập trong hoạt động thực tiễn 
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